
1/ Ngành động vật 
nguyên sinh

Đại diện: Trùng roi, 
trùng biến hình, 

trùng giày

2/ Ngành ruột khoang

Đại diện: Hải quỳ, 
sứa, thuỷ tức

3/ Các ngành 
giun

Đại diện: Sán dây, 
giun đũa, giun đất

4/ Ngành thân 
mềm

Đại diện: Ốc sên, 
trai sông, mực

5/ Ngành chân 
khớp

Đại diện: Tôm, nhện, 
châu chấu

ĐỘNG 
VẬT KHÔNG 

XƯƠNG 
SỐNG

ÔN TẬP 



ĐỘNG 
VẬT KHÔNG 

XƯƠNG 
SỐNG

Cơ thể đa bào

Đối xứng hai 
bên

Đối xứng tỏa 
tròn

Cơ thể có bộ 
xương ngoài

Cơ thể 
mềm

B ộ  x ư ơ n g 
n g o à i  b ằ n g 
kitin. Cơ thể 
thường phân 
đốt. Cả chân 
c ũ n g  p h â n 
đốt,  một số 
có cánh

Ngành 
chân 
khớp

Thường không 
phân đốt và có 
vỏ đá vôi

Ngành 
thân 
mềm

Dẹp, kéo dài 
hoặc phân đốt

Các 
ngành 
giun

Cơ thể thường hình trụ hay 
hình dù với hai lớp tế bào.
 Miệng có tua miệng, có tế 
bào gai tự vệ.

Ngành 
ruột 
khoang

Cơ thể đơn bào

Ngành động vật nguyên sinh


